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2. Nhan trung gian:
- Hộp 1 chai 30ml.

a indi seen | TeesThe owe| EMNGed-DM le==.... Aswe|Trindifed-DIM

Triprolidin hydroclorid 7,5mg
Phenylephrin hydroclorid 30mg
Dextromcthorphan hydrobromid60mg 

Dung dịch uông

iaWHO 

Trindifed-DM

 

Thành phần: Mỗi chai 30ml chứa:
Triprolidin hydroclorid........7,5mg
Phenylephrin hydroclorid...... 30mg
Dextromethorphan hydrobromid. -60mg
Tá dược vđ.............. 30ml.

Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng
không mong muốn - Thận trọng -
Liều dùng và cách dùng: Xin đọc
trong tờ hướng dẫn sử dụng.  

 

Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ẩm và ánh sáng.

Để xatầmtaytrẻ em :
Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhidùng

ĐườngVũTrọngPhụng, K. ThạnhAn,
P. MỹThới,TP. LongXuyên,AnGiang. 

Trindifed-DM
Triprolidine hydrochloride
Phenylephrine hydrochloride
Dextromethorphan hydrobromide 60mg

30mg  
Oral solution

 

Composition: Each bottle 30m! contains
Triprolidine hydrochloride..... . 7.5mg
Phenylephrine hydrochloride... . 30mg
Dextromethorphan hydrobromide. -60mg
EXcipientsqs ............. 30ml.

Indications - Contraindications -
Undesirable effects - Precautions -
Dosage and administration: Read the
leaflet insert.      
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1. Nhãn trực tiếp:
- Chai 60ml.
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Thành phần: Mỗi chai 60ml chứa:
Triprolidin hydroclorid.
Phenylephrin hydroclori

Dextromethorphan hydrobromid

  
    

 

.15mg
60mg

.120mg

Chỉ định - Chống chỉ định - Tác dụng
không mong muốn - Thận trọng -
Liều dùng và cách dùng: Xin đọc trong
tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30C,
tránh ẩm và ánh sáng.

ABIMEXPHAHM

Trindifed-DM
Triprolidin hydroclorid
Phenylephrin hydroclorid 60mg
Dextromethorphan hydrobromid 120mg

Dung dịch uỗng/ Oral solution

15mg

Composition: Each bottle 60ml contains
Triprolidine hydrochloride...............15mg
Phenylephrine hydrochloride..........60mg
Dextromethorphan hydrobromide 120mg
ExipiofitS Q.S.......ca-seeeess==ii60ml.

Indications - Contraindications -
Undesirable effects - Precautions -
Dosage and administration: Read the
leaflet insert.
Storage: Protect from humidity and light,
below 30°C.

Đểxatầmtaytrẻ em

Côngty CPDượcphẩm
27 NguyễnTháiHọc, P. Mỹ Bình,
TP.Long Xuyên,An
Sản x 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụngtrước khi dùng

it tai: Chinhánh CôngtyCPDượcfai: Chi

Chai60ml/Bottleof60m1

 

Triprolidin hydroclorid 15mg
Phenylephrin hydroclorid 60mg
Dextromethorphan hydrobromid 120mg    
   

  

 

 
  Dung dịch uông   
Trindifed-DM  

Thành phần: Mỗi chai 60ml chứa:
Triprolidin hydroclorid......................

Phenylephrin hydroclorid
Dextromethorphan hydrobromid..120mg

Tễ HM VŨeiaieresesd60ml.

Chi dinh - Chống chỉ định - Tác dụng
không mong muốn - Thận trọng -

Liều dùng và cách dùng: Xin đọc
trong tờ hướng dẫn sử dụng.

 

Bảo quản: Để ở nhiệt độ dưới 30°C,
tránh ẩm và ánh sáng.

Đểxatầmtaytrẻ em
Đọckỹhướngdẫnsử dụngtrướckhidùng-

CôngtyCPDượcphẩm
27NguyễnThái Học,P.Me nu
us Xuyên,AnGiang.

tại: Chỉnhánh Công tyCP
nh Nhàmáysản

Agimexpharm
ĐườngVũTrọng Phụng,K. ThạnhAn,
P.MỹThới,TP.LongXuyên,AnGiang.

Trindifed-DM
Triprolidine hydrochloride
Phenylephrine hydrochloride 60mg
Dextromethorphan hydrobromide 120mg

Oral solution

AGIMEXPHARM

15mg  
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2. Nhan trung gian:

- Hộp 1 chai 60ml.

@»s«== „| Trindfed-DM |e:—=- | Trindifed-DM
Composition: Each bottle 60mi contains
Triprolidine hydrochloride.............. 15mg
Phenylephrine hydrochloride..........60mg
Dextromethorphan hydrobromide 120mg
Excipien†s q.s.................................60ml.

Indications - Contraindications -
Undesirable effects - Precautions -
Dosage and administration: Read the
leaflet insert.
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. Tờ hướng dẫn sử dụng:

GMP-WHO
AXAsmexprarm

Rx Thuốc bán theo đơn

Thành phần: Mỗi chai 30ml chứa:
- Triprolidin hydroclorid...............-.---:----:- 7,5 mg

- Phenylephrin hydroclorid..............-..-----:-::30 mg

- Dextromethorphan hydrobromid.................-- 60 mg

+ TẢ dƯỢỚC VŨ. ae BS knObAI CB II È 8Ý 8 603BH & 30ml.

(Glycerin, Propylen glycol, Saccharin natri, Methyl hydroxybenzoat,

Propyl hydroxybenzoat, Sorbitol, Hương dâu lỏng, Phẩm màu đỏ Ponceau,

Ethanol 96%, Nước tinh khiết).

(uy cách đóng gói:
- Hộp 1 chai x 30ml.
- Hộp 1 chai x 60ml.

Ghỉ định:
Giâm triệu chứng trong các bệnh đường hô hấp trên: làm giảm sung huyết
mũi và chống ho, trị ho khan kèm theo chảy nước mũi, nghẹt mũi.

Liều dùng và cách dùng:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:10ml x 3 lần/ ngày.

- Trẻ em 6 - 12 tuổi :5ml x 3 lần/ngày.
- Trẻ em 2 - <6 tuổi : 2,5ml x 3 lần/ngày.

Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với Triprolidin, Phenylephrin, mẫn cảm chéo với
pseudoephedrin hoặc bất cứ thành phần nào của chế phẩm.

- Bệnh tim mạch nặng, nhồi máucơ tim, bệnh mạch vành.
- Tăng huyết áp nặng, blốc nhĩ thất, xơ cứng động mạch nặng, nhịp nhanh

thất.
- Oường giáp nặng hoặc Glôcôm góc đóng.
- Dung dịch 10% không dùng cho trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

- 0ơn hen cấp.
. Đang được điều trị bằng thuốc ức chế monoaminoxydase hoặc mới dùng
thuốc này chưa được 2 tuẩn (nếu dùng triprolidin phối với

pseudoephedrin).
- Trẻ em dưới 4 tháng tuổi.

Thận trọng:
- Dùng thận trọng ở người suy gan hoặc thận nặng.
- Tránh dùng đồng thời TRINDIFED- DM với rượu và các chất ức chế thần
kinh trung ương, vì làm tăng thêm tác dụng của cáo thuốc này.

- Thận trọng ở bệnh nhân 6lôcôm góc đóng, phì đại tuyến tiển liệt, cường

giáp trạng nặng, thiếu máu tim nặng.
- Đối với phụ nữ có thai và cho con bú: Tuy TRINDIFED-DM không gây quái
thai ở động vật, nhưng không có những nghiên cứu đây đủ trênngười
mang thai, cho nên không nên ding khi có thai. Không nên dùng thuốc

này với phụ,nữ cho con bú vì thuốc được tiết vào sữa mẹ.
- Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hànhmáy móc: Ỡ một số người bệnh
sử dụng TRINDIFED- DM có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi

lái xe hoặc vận hành máy móc.

Tương tác thuốc:
> Triprolidin HCL
- Triprolidin cũng như các thuốc kháng histamin khác, đều làm tăng tác
dụng của các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương như rượu, các

barbituric, thuốc ngủ, cácopioid, các thuốc an thần và thuốcliệt thần kinh.
Không dùng đồng thời các thuốc này vớitriprolidin.

- 0ác thuốc ức chế monoaminoxydase (IMAO) có thể làm tăng tác dụng
kháng muscarin của triprolidin và của thuốc kháng histamin khác.

- Thuốc kháng histaminnhưtriprolidin có tác dụng hiệp đồng với các thuốc
kháng muscarin như atropin, thuốc chống trầm cảm ba vòng và các hợp

chất tương tự.
> Phenylephrin HCL
- Monoaminoxidase (MAO): Tac dung kich thich tim va tac dung tăng huyết
áp của phenylephrin hydroclorid dugc tăng cường, nếu trước đó đã dùng
thuốc ức chế MAO là do chuyển hóa phenylephrin bị giảm đi. Tác dụng
kích thích tim và tác dụng tăng huyết áp sế mạnh hơn rất nhiều, nếu dùng
phenylephrin uống so với tiêm, vì sự giảm chuyển hóa của phenylephrin ở
ruột làm tăng hấp thu thuốc. Vì vậy, không được dùng phenylephrin
hydroclorid uống phối hợp với thuốc ức ché MAO.

- Thuốc chống trầm cảm ba vòng (như imipramin) hoặc guanethidin cũng
làm tăng tác dụng tăng huyết áp của phenylephrin.

- Atropin sulfat và các thuốc liệt thể mi khác khi phối hợp với phenylephrin

TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nouyén Chi hu Aheiy

sẽ phong bế tác dụng chậm nhịp tim phan xa, làm tăng tác dụng tăng

huyết áp và giãn đồng tử của phenylephrin.
> Dextromethorphan hydrobromid
- Tránh dùng đồng thời với các thuốc ức chế MAO.

- Dùng đồng thời với các thuốc ức chế thần kinh trung ương có thể tăng

cường tác dụng ức chế thần kinh trung ương của những thuốc này hoặc của

dextromethorphan.

- Quinidine ức chế cytochrome P„„ 206 có thể làm giảm chuyển hóa của

dextromethorphan ở gan, làm tăng nồng độ chất này trong huyết thanh và

tăng các tác dụng không mong muốn của dextromethorphan.

> Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về

những thuốc đang sử dụng.

Tác dụng không mong muốn:

- Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà. Ngoài ra thuốc còn gây nổi mẩn, nhịp

tim nhanh, khô miệng, mũi và họng, buồn nôn, nôn hoặc rối loạntiêu hoá.

- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ co thai và cho con bú:
- Tuy TRINDIFED-DM không gây quái thai ở động vật, nhưng không có
những nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, cho nên không nên dùng

khi có thai.
- Không nên dùng thuốc này với phụ nữ cho con bú vì thuốc được tiết vào
sữa mẹ.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy moc:
Thuốc có thể gây chóng mặt hoặc buồn ngủ nên ảnh hưởng đến người lái

xe hoặc vận hành máy móc.

ác đặc tính dược lực học:
- Triprolidin hydroclorid, một dẫn chất của propylamin, là một thuốc kháng
Histamin thế hệ 1. Triprolidin ức chế tác dụng của Histamin do ức chế thụ
thể H,, cũng có tác dụng gây buồn ngủ nhẹ và khang muscarin.

+Phenylephrin hydrochlorid là một thuốc tac dụng giống thần kinh giao
cam a, (a, - adrenergic) cO tac dụng trực tiếp lên các thụ thể
a, - adrenergic lam co mach mau va lam tang huyét ap. Phenylephrin
hydrochlorid phối op trong thuốc này với tác dụng làm giảm sung huyết
mũi và xoang do cảm lạnh, , giảm triệu chứng nghẹt mũi.

- Dextromethorphan hydrobromid là thuốc giảm ho có tác dụng lên trung
tâm ho ở hành não. Dextromethorphan được dùng giảm ho nhất thời do

kích thích nhẹ ở phế quản và họng như cảm lạnh thông thường hoặc hít
phải các chất kích thích; có hiệu quả trong điểu trị ho mạn tính,

không có đờm.

Các đặc tính dược động học:

- Sau khi uống, thuốc được hấp thu ở ống tiêu hóa và chuyển hóa ở gan, thức
ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thu. Tác dụng xuất hiện 15-60 phút sau
khi uống thuốc và kéo dài từ 4 - 6 giờ. Một nửa liều uống vào được carboxyl
hóa và được đào thải theo nước tiểu, Nửa đời của thuốc là 3 - 5 giờ hoặc

hơn. Thuốc vào được sữa mẹ.
- Dextromethorphan hydrobromid: Được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa
và có tác dụng trong vòng 15- 30 phút sau khi uống, kéo dài khoảng 6-8
giờ. Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua nước tiểu dưới dạng

không đổi và các chất chuyển hóa demethyl.

Quá liều và cách xử trí:
- Triệu chứng quá liều biểu hiện như: Ngủ gà, ngủ lịm, chóng mặt, mất phối
hợp cử động, yếu, giảm trương lực, ức chế hô hấp, khô da và niêm mạc,
nhịp tim nhanh, tăng huyết áp, sốt cao, tăng hoạt động, kích thích, c0
giật, tiểu khó, rung giật nhãn cầu, buồn nôn và nôn.

- Xử trí: Trong trường hợp quá liều nên ngừng dùng thuốc ngay; có thể gây
nôn, uống than hoạt; đưa bệnh nhân đến bệnh viện và báo ngay cho bác sĩ

thông tin về quá liều Trindifed - DM để đượcxửtrí kịp thời.

ĐỂ XATAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOIY KIEN BAC Sy

THUGC NAY CHi DUNG THEO DON CUA BAC Sy

Bảo quản: Đểở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng ghi trên nhãn.

_ Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Sản xuất tại: Chỉ nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm -
Nhà máy sản xuất Dược phẩm Agimexpharm

Đường Vũ Trọng Phụng, K. Thạnh An,
P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.
ĐT: 076.3857300 Fax: 076.3857301
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